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Chương II  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Điều 10. Yêu cầu của chương trình đào tạo  

1. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa vào chuẩn đầu ra và áp dụng 
theo quy trình 4 bước nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và công nghệ đào tạo: 

a) Hình thành mục tiêu, điều tra nhu cầu và xây dựng chuẩn đầu ra; 

b) Thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; 

c) Thực hiện đào tạo thí điểm, điều chỉnh chương trình đào tạo; 

d) Triển khai đào tạo đại trà. 

2. Yêu cầu của các loại chương trình đào tạo: 

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 
là chương trình đào tạo được xây dựng đạt chuẩn chất lượng quốc gia, đáp ứng 
các yêu cầu kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội; 

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế là chương 
trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc chương trình đào tạo 
của trường đại học đối tác thuộc nhóm 500 (ưu tiên nhóm 200) trường hàng đầu 
trên thế giới, đã được điều chỉnh cho phù hợp với khả năng, điều kiện của 
Đại học Quốc gia Hà Nội và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đạt mức độ cao 
nhất theo các tiêu chí kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội; 

c) Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế  

- Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học 
Quốc gia Hà Nội cấp bằng là chương trình được xây dựng theo quy định của 
Đại học Quốc gia Hà Nội, tham khảo có chọn lọc chương trình đào tạo của đối 
tác nước ngoài nhằm bổ sung những nội dung thiết yếu, đáp ứng yêu cầu và điều 
kiện thực tế của Việt Nam; 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học 
Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng là chương trình đào tạo 
được xây dựng dựa trên sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia 
Hà Nội với đối tác nước ngoài, đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng của 
Đại học Quốc gia Hà Nội; 



10 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước 
ngoài cấp bằng là chương trình đào tạo của đối tác nước ngoài, đạt yêu cầu kiểm 
định chất lượng của quốc gia đối tác và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của quốc gia này cho phép thực hiện chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia 
Hà Nội và được Đại học Quốc gia Hà Nội chấp thuận.  

Điều 11. Cấu trúc của chương trình đào tạo thạc sĩ 

1. Chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội  

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu được thiết kế từ 40 
đến 55 tín chỉ, cấu trúc gồm hai phần: 

- Phần 1: Các môn học chiếm 70-75% khối lượng chương trình đào tạo, 
được chia làm 3 nhóm tương ứng với 3 khối kiến thức: khối kiến thức chung, 
khối kiến thức nhóm chuyên ngành và khối kiến thức chuyên ngành.  

Khối kiến thức chung gồm các môn lí luận chính trị (Triết học) và 
Ngoại ngữ cơ bản. 

Khối kiến thức nhóm chuyên ngành gồm các môn học bổ sung, nâng cao 
kiến thức cơ sở và liên ngành; phát triển năng lực và kĩ năng sử dụng ngoại ngữ 
thông qua hoạt động chuyên môn (Ngoại ngữ học thuật). 

Khối kiến thức chuyên ngành gồm những môn học chuyên sâu cho từng 
chuyên ngành đào tạo. 

Trong mỗi khối kiến thức nhóm chuyên ngành và kiến thức chuyên ngành 
đều có các môn học bắt buộc và môn học lựa chọn, trong đó nhóm các môn học 
lựa chọn chiếm tỉ lệ từ 30 đến 40%.  

Để đáp ứng yêu cầu lựa chọn của học viên, số môn học, số tín chỉ phải 
được xây dựng gấp từ 2 đến 3 lần số môn học và số tín chỉ mà học viên phải chọn. 

- Phần 2: Luận văn thạc sĩ (sau đây gọi tắt là luận văn) chiếm 25-30% 
khối lượng chương trình đào tạo. 

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành được thiết kế từ 40 
đến 55 tín chỉ, cấu trúc gồm hai phần: 
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- Phần 1: Các môn học chiếm 85-90% khối lượng chương trình đào tạo, 
được chia làm 3 khối kiến thức như chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng 
nghiên cứu được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này; 

- Phần 2: Tiểu luận thạc sĩ chiếm 10-15% khối lượng chương trình đào tạo. 

2. Chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế  

Chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế được thiết kế như chương 
trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội theo định hướng nghiên 
cứu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này. Đồng thời, phải kế thừa có chọn 
lọc chương trình đào tạo của trường đại học đối tác, trong đó có ít nhất 50% số 
môn học thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành và khối kiến thức chuyên 
ngành được lấy từ chương trình đào tạo của trường đại học đối tác (đối với các 
chuyên ngành đào tạo mang tính đặc thù, tỉ lệ này có thể thấp hơn nhưng không 
dưới 30%). Ngôn ngữ giảng dạy cho các môn học thuộc khối kiến thức nhóm 
chuyên ngành và chuyên ngành là tiếng Anh; luận văn thạc sĩ được viết và bảo 
vệ bằng tiếng Anh. Trường hợp sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, đơn vị 
đào tạo phải có văn bản giải trình trước khi mở chuyên ngành đào tạo và được 
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. 

3. Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế  

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
cấp bằng được thiết kế như chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia 
Hà Nội theo định hướng nghiên cứu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này; 

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng được thiết kế theo văn bản thỏa thuận hợp 
tác giữa đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài 
nhưng phải phù hợp với cấu trúc của chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học 
Quốc gia Hà Nội; 

c) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp 
bằng được thiết kế theo thỏa thuận của đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học 
Quốc gia Hà Nội thẩm định và chấp thuận. 

4. Cấu trúc của các chương trình đào tạo thạc sĩ đặc biệt khác do Giám đốc 
Đại học Quốc gia Hà Nội quy định riêng. 
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Điều 12.  Cấu trúc của chương trình đào tạo tiến sĩ 

1. Chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội  

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia 
Hà Nội gồm 4 phần: 

- Phần 1: Gồm khối kiến thức chung bắt buộc, khối kiến thức nhóm 
chuyên ngành và khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ 
quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Quy chế này. 

Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp 
không phải học phần này, nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần 
phải học bổ sung các môn học theo quy định của chương trình đào tạo để có 
kiến thức tương đương với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành. 

- Phần 2: 4 tín chỉ để nâng cao năng lực và kĩ năng sử dụng ngoại ngữ 
thông qua hoạt động chuyên môn (môn Ngoại ngữ học thuật nâng cao). 

- Phần 3: Các chuyên đề tiến sĩ  

Chuyên đề tiến sĩ gồm hai phần bắt buộc và tự chọn, mỗi phần được thiết 
kế từ 3 đến 5 chuyên đề, với tổng khối lượng từ 9 đến 15 tín chỉ. 

- Phần 4: Luận án tiến sĩ (sau đây gọi tắt là luận án) có khối lượng từ 70 
đến 80 tín chỉ.  

2. Chương trình đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế 

Chương trình đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế được thiết kế như chương 
trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội được quy định tại Khoản 1, 
Điều này. Đồng thời, phải kế thừa có chọn lọc chương trình đào tạo của trường 
đại học đối tác, trong đó có ít nhất 30% số chuyên đề tiến sĩ được lấy từ chương 
trình đào tạo của trường đại học đối tác (nếu có). Luận án tiến sĩ phải được viết 
và bảo vệ bằng tiếng Anh. Trường hợp sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, 
đơn vị đào tạo phải có văn bản giải trình trước khi mở chuyên ngành đào tạo và 
được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. 

3. Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế  

a) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
cấp bằng được thiết kế như chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia 
Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này; 
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b) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng được thiết kế theo văn bản thỏa thuận hợp 
tác giữa đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài 
nhưng tương đương với cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ 
chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này; 

c) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp 
bằng được thiết kế theo thỏa thuận của đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học 
Quốc gia Hà Nội thẩm định và chấp thuận. 

4. Cấu trúc của các chương trình đào tạo tiến sĩ đặc biệt khác do Giám đốc 
Đại học Quốc gia Hà Nội quy định riêng. 

Điều 13.  Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo mới 

1. Chuyên ngành có nhu cầu xã hội cao, được minh chứng qua điều tra 
khảo sát tại các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp. 

2. Phù hợp với sứ mệnh, gắn liền với chiến lược phát triển của Đại học 
Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo; có vai trò thí điểm tiên phong cho hệ 
thống giáo dục đại học của Việt Nam. 

3. Ưu tiên xây dựng các chương trình đào tạo có tính liên ngành, độc đáo, 
phát huy thế mạnh của các đơn vị; thúc đẩy liên thông, liên kết trong Đại học 
Quốc gia Hà Nội; hợp tác với các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ 
sở sử dụng người học sau tốt nghiệp. 

4. Đối với chuyên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục chuyên ngành 
đào tạo sau đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đơn vị đào tạo phải 
trình bày luận cứ khoa học về chuyên ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa 
học đào tạo của đơn vị đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của 
một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của một số 
trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài. 

5. Không trùng với chuyên ngành đào tạo do đơn vị đào tạo khác trong 
Đại học Quốc gia Hà Nội đang làm đầu mối phụ trách. Trường hợp có sự trùng 
lặp về chuyên ngành đào tạo giữa các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội, 
đơn vị xin mở chương trình phải thuyết minh rõ về tính đặc thù, sự khác biệt với 
các chương trình đào tạo khác cùng chuyên ngành. 
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6. Xây dựng theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra và theo đúng quy định của 
Đại học Quốc gia Hà Nội về cấu trúc, khối lượng của một chương trình đào tạo.  

7. Phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng hiện có và khả năng bổ 
sung của Đại học Quốc gia Hà Nội, của đơn vị đào tạo, thu hút và khai thác 
được nguồn lực của các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp, các nhà tài trợ, 
nguồn vốn ngoài ngân sách và các khả năng xã hội hóa khác. 

8. Phát huy được hiệu quả hợp tác quốc tế để hoàn thiện chương trình đào 
tạo và phương thức quản lí, tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ giảng viên, nhanh 
chóng đạt chuẩn quốc tế về nội dung, phương pháp, mô hình đào tạo và hệ thống 
văn bằng. 

Điều 14.  Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1. Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức, kĩ năng, phẩm chất đạo 
đức của người học, công việc mà người học có thể đảm nhận được sau khi tốt 
nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, từng chuyên ngành 
đào tạo. 

2. Xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc khi xây dựng 
chương trình đào tạo để công khai với xã hội và người học về chuẩn mực đạo 
đức nghề nghiệp, các kiến thức, kĩ năng sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp làm 
cơ sở xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đổi mới công tác quản lí đào 
tạo, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, đổi mới 
phương pháp học tập; tạo cơ hội và tăng cường hợp tác, gắn kết giữa đơn vị 
đào tạo và cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp trong đào tạo và sử dụng 
nhân lực. 

3. Chuẩn đầu ra bao gồm các nội dung sau: 

a) Tên chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 

b) Trình độ đào tạo (thạc sĩ, tiến sĩ); 

c) Yêu cầu về kiến thức: kiến thức chuyên môn, năng lực nghiên cứu;  

d) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Kĩ năng nghề nghiệp: kĩ năng chuyên môn, kĩ năng thực hành nghề 
nghiệp, kĩ năng xử lí tình huống, kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kĩ năng 
lập kế hoạch, … 
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- Kĩ năng mềm: kĩ năng giao tiếp bằng văn bản, bằng công nghệ thông tin 
và các phương tiện truyền thông; kĩ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ; kĩ năng làm 
việc theo nhóm; kĩ năng thuyết trình và giao tiếp với đồng nghiệp và các kĩ năng 
cần thiết khác; 

e) Yêu cầu về phẩm chất đạo đức: 

 - Trách nhiệm công dân; 

- Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ; 

- Thái độ tích cực; 

g) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp; 

h) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp; 

i) Các chương trình, tài liệu đạt chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo. 

4. Chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra của các chương trình đào tạo sau đại 
học ở Đại học Quốc gia Hà Nội quy định như sau: 

a) Tương đương Chuẩn B1 của Khung tham chiếu Châu Âu (đối với tiếng 
Anh: tương đương 4.5 IELTS, hoăc 477 TOEFL) đối với chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội; 

b) Tương đương Chuẩn B2 của Khung tham chiếu Châu Âu chung (đối 
với tiếng Anh: tương đương 5.0 IELTS, hoặc 500 TOEFL) đối với chương trình 
đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng và chương 
trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội;  

c) Tương đương Chuẩn C1 của Khung tham chiếu Châu Âu (đối với tiếng 
Anh: tương đương 6.0 IELTS, hoặc 550 TOEFL) đối với chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đạt chuẩn 
quốc tế, chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
cấp bằng; 

d) Đối với các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ liên kết quốc tế 
do Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đối tác cùng cấp bằng hoặc do đối tác cấp 
bằng, chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác 
nhưng không được thấp hơn chuẩn ngoại ngữ đầu ra của chương trình đào tạo 
chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội ở trình độ tương ứng. 
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5. Thủ trưởng đơn vị đào tạo chỉ đạo việc xây dựng chuẩn đầu ra chi tiết 
và định lượng cho từng chương trình đào tạo, tổ chức hội thảo rộng rãi để lấy ý 
kiến đóng góp của các nhà quản lí, các nhà khoa học, giảng viên, các cơ sở sử 
dụng người học sau tốt nghiệp, cựu học viên…, hoàn thiện và công bố chuẩn 
đầu ra của từng chương trình đào tạo. 

Điều 15. Điều kiện mở chương trình đào tạo thạc sĩ 

1. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội  

a) Có đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đào tạo trình độ 
đại học chính quy ngành tương ứng hoặc nhóm ngành tương ứng (đối với 
chuyên ngành mang tính liên ngành) với chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 
và có ít nhất 2 khóa sinh viên đã tốt nghiệp; 

b) Có đội ngũ giảng viên cơ hữu của Đại học Quốc gia Hà Nội đủ về số 
lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành 
đào tạo, cụ thể: 

- Giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đảm nhận việc giảng dạy ít nhất 
80% chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất một nửa là cán bộ cơ hữu của đơn 
vị đào tạo;  

- Có ít nhất 6 giảng viên trong đó có ít nhất một nửa là cán bộ cơ hữu của 
đơn vị đào tạo đáp ứng các yêu cầu: có bằng tiến sĩ; có chuyên môn phù hợp với 
chuyên ngành đào tạo; có ít nhất 3 công trình nghiên cứu khoa học phù hợp với 
chuyên ngành đào tạo đã công bố trên các tạp chí khoa học có phản biện độc lập, 
có uy tín ở trong nước hoặc nước ngoài trong vòng 5 năm tính đến khi lập hồ sơ 
mở chuyên ngành;  

c) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo 
chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ, cụ thể: 

- Đơn vị đào tạo có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ 
sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của 
chuyên ngành đề nghị được đào tạo; 

- Thư viện của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo có đủ 
nguồn thông tin tư liệu (sách, giáo trình và tạp chí trong và ngoài nước) được 
xuất bản trong 5 năm trở lại đây, đáp ứng yêu cầu dạy, học các học phần trong 
chương trình đào tạo và thực hiện đề tài luận văn;  
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- Đơn vị đào tạo có trang web được cập nhật thường xuyên, công bố công 
khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các 
điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, công khai thu chi tài chính;  

d) Đơn vị đào tạo có năng lực, kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học ở 
lĩnh vực chuyên ngành đề nghị được đào tạo; 

e) Có đơn vị quản lí chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ 
quản lí hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ; 

g) Đã xây dựng chương trình đào tạo và đề cương môn học; 

h) Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức, quản lí 
đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ ở các ngành hoặc chuyên ngành đang 
đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính 
đến ngày đơn vị đào tạo đề nghị được đào tạo chuyên ngành trình độ thạc sĩ (trừ 
trường hợp đơn vị lần đầu tiên được đào tạo trình độ thạc sĩ); 

i) Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định đơn vị đầu mối tổ chức 
đào tạo đối với các chương trình đào tạo thạc sĩ mang tính liên ngành, liên lĩnh 
vực và liên quan tới nhiều đơn vị. 

2. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế  

a) Đạt các điều kiện như đối với chương trình đào tạo chuẩn Đại học 
Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này; 

b) Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lí và cán bộ khoa học phải đáp ứng thêm 
các yêu cầu sau:  

- Đội ngũ cán bộ quản lí có tư duy, phương pháp và kĩ năng quản trị đại 
học tiên tiến, sử dụng tốt công nghệ thông tin và ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng 
Anh) trong công tác, có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài; có năng lực tạo ra 
môi trường học thuật, làm việc thuận lợi cho học tập, nghiên cứu, sáng tạo; 

- Đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn giỏi; có năng lực và 
phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến; có năng lực khai thác các 
phương tiện giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến; có năng lực ngoại ngữ tốt để 
giảng dạy và trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh); 

c) Có đơn vị đối tác là trường đại học nước ngoài hoặc viện nghiên cứu 
(gọi chung là trường đối tác) để đơn vị đào tạo có thể hợp tác, liên kết đào tạo 
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hoặc tham khảo xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu. Trường đối 
tác phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Thuộc nhóm có thứ hạng cao (ưu tiên nhóm 200) trường đại học hàng 
đầu trên thế giới, có các ngành, chuyên ngành tương ứng ở thứ hạng cao; 

- Có các chuyên gia có thể tư vấn xây dựng chương trình đào tạo và tham 
gia giảng dạy, nghiên cứu các nội dung khoa học của ngành, chuyên ngành liên 
quan tại đơn vị; 

- Đã có quan hệ hợp tác hoặc sẵn sàng hợp tác với đơn vị; 

d) Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, 
cán bộ quản lí, thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong và ngoài nước về làm 
việc tại đơn vị. 

3. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế  

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
cấp bằng: điều kiện mở chương trình đào tạo được thực hiện như đối với chương 
trình đào tạo chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội được quy định tại Khoản 1, Điều 
này. Riêng điều kiện về đội ngũ cán bộ có thể sử dụng cán bộ cơ hữu của đơn vị 
đối tác để bổ sung vào điều kiện về cán bộ cơ hữu của Đại học Quốc gia Hà Nội; 
có thể sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị đối tác để bổ sung vào điều kiện về cơ 
sở vật chất của đơn vị đào tạo; 

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng: điều kiện mở chương trình đào tạo được 
thực hiện như đối với chương trình đào tạo liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia 
Hà Nội cấp bằng được quy định tại Điểm a, Khoản này; 

c) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài 
cấp bằng 

- Có đối tác nước ngoài đáp ứng các yêu cầu sau: là cơ sở đào tạo sau đại 
học có các ngành, chuyên ngành tương ứng đang được thực hiện có chất lượng 
và hiệu quả, có tư cách pháp nhân, có uy tín quốc tế, đạt yêu cầu kiểm định chất 
lượng của quốc gia đối tác và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của quốc gia 
này cho phép thực hiện chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội; có 
các chuyên gia, giảng viên giỏi có thể tư vấn xây dựng chương trình đào tạo và 
tham gia giảng dạy, nghiên cứu các nội dung khoa học của ngành, chuyên ngành 
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liên quan, theo chương trình đào tạo tương ứng tại Đại học Quốc gia Hà Nội; có 
quan hệ hợp tác chính thức với Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc đơn vị liên kết 
trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính phục vụ cho công tác tổ 
chức đào tạo bao gồm: phòng học với các phương tiện, trang thiết bị phục vụ 
giảng dạy và học tập; phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm, phòng máy 
tính đáp ứng yêu cầu đào tạo; thuyết minh về kinh phí để triển khai chương trình 
đào tạo một cách hiệu quả. 

4. Điều kiện cho phép tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành 
đặc biệt do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định riêng. 

Điều 16.  Điều kiện mở chương trình đào tạo tiến sĩ 

1. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội  

a) Có đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đào tạo trình độ 
thạc sĩ chuyên ngành tương ứng với chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và có 
ít nhất 2 khóa học viên đã tốt nghiệp; 

b) Có đội ngũ giảng viên cơ hữu của Đại học Quốc gia Hà Nội đủ về số 
lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành 
đào tạo, cụ thể: 

- Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình 
độ tiến sĩ, có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo nghiên 
cứu sinh xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài luận án, hướng dẫn nghiên cứu 
sinh thực hiện đề tài luận án, viết luận án và tham gia Hội đồng chấm luận án; 

- Có ít nhất 1 phó giáo sư hoặc giáo sư và 5 tiến sĩ, trong đó có ít nhất 1 
phó giáo sư hoặc giáo sư và 2 tiến sĩ là cán bộ cơ hữu của đơn vị đào tạo đáp 
ứng các yêu cầu: có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có ít nhất 3 
công trình nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên ngành đào tạo đã công bố 
trên các tạp chí khoa học có phản biện độc lập, có uy tín ở trong nước hoặc nước 
ngoài trong vòng 5 năm tính đến khi lập hồ sơ mở chuyên ngành;  

c) Có đủ khả năng và điều kiện để thành lập hội đồng đánh giá luận án và 
tổ chức đánh giá luận án; 

d) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình 
độ tiến sĩ, cụ thể: 
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- Đơn vị đào tạo có đủ phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu với trang 
thiết bị cần thiết bảo đảm để nghiên cứu sinh có thể triển khai thực hiện đề tài 
luận án; 

- Thư viện của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo có đủ 
nguồn thông tin tư liệu và phương tiện để nghiên cứu sinh tìm hiểu, tra cứu khi 
thực hiện đề tài luận án, viết luận án như sách, giáo trình, tạp chí khoa học trong 
và ngoài nước, thư viện điện tử có thể liên kết với các cơ sở đào tạo cùng lĩnh 
vực, cùng chuyên ngành đào tạo trong và ngoài nước;  

- Đơn vị đào tạo có trang web được cập nhật thường xuyên, công bố công 
khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các 
điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, công khai thu chi tài chính; 

e) Đơn vị đào tạo đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc 
đề tài khoa học cấp nhà nước, bộ, ngành, tỉnh, thành phố hoặc thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có chất lượng cao hoặc tương đương; có kinh 
nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác nghiên cứu khoa 
học; thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành; 

g) Đã hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo 
và hoạt động khoa học công nghệ; 

h) Có đơn vị quản lí chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ 
quản lí hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ;  

i) Đã xây dựng chương trình đào tạo và đề cương môn học; 

k) Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức, quản lí 
đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ở các ngành hoặc 
chuyên ngành đang đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong 
thời hạn 3 năm tính đến ngày đơn vị đào tạo đề nghị được đào tạo chuyên ngành 
trình độ tiến sĩ (trừ trường hợp đơn vị lần đầu tiên được đào tạo trình độ tiến sĩ); 

l) Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định đơn vị đầu mối tổ chức 
đào tạo đối với các chương trình đào tạo tiến sĩ mang tính liên ngành, liên 
lĩnh vực. 

2. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế  

Điều kiện cho phép tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế gồm 
các điều kiện quy định tại Điểm b, c, d, Khoản 2, Điều 15 và Khoản 1, Điều này.  
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3. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế  

a) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
cấp bằng: điều kiện mở chương trình đào tạo được thực hiện như đối với chương 
trình đào tạo chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội được quy định tại Khoản 1, Điều 
này. Riêng điều kiện về đội ngũ cán bộ có thể sử dụng cán bộ cơ hữu của đơn vị 
đối tác để bổ sung vào điều kiện về cán bộ (kiêm nhiệm) cơ hữu của Đại học 
Quốc gia Hà Nội; có thể sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị đối tác để bổ sung 
vào điều kiện về cơ sở vật chất của đơn vị đào tạo; 

b) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội 
và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng: điều kiện cho phép tổ chức đào tạo được 
thực hiện như đối với chương trình đào tạo liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia 
Hà Nội cấp bằng được quy định tại Điểm a, Khoản này; 

c) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài 
cấp bằng 

- Có đối tác nước ngoài đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điểm c, Khoản 3, 
Điều 15, Quy chế này;  

- Có đủ phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu với trang thiết bị cần thiết 
bảo đảm để nghiên cứu sinh có thể triển khai thực hiện đề tài luận án; thuyết 
minh về kinh phí để triển khai chương trình đào tạo một cách hiệu quả; 

4. Điều kiện cho phép tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành 
đặc biệt do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định riêng. 

Điều 17. Quy trình xây dựng, ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo  

1. Quy trình xây dựng, ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo 
được thực hiện thống nhất đối với các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia 
Hà Nội cấp bằng hoặc cùng cấp bằng theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Quy 
chế này. Quy trình được chia thành 3 bước như sau: 

a) Đơn vị đào tạo xây dựng chương trình đào tạo 

- Thành lập nhóm chuyên gia biên soạn đề án, xây dựng chương trình đào 
tạo và đề cương các môn học (gọi chung là đề án) theo chuẩn đầu ra về kiến 
thức, năng lực, kĩ năng, phẩm chất đạo đức; 
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- Tổ chức hội thảo về đề án để lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, 
các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp; 

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị họp thẩm định đề án; 

- Trình Đại học Quốc gia Hà Nội hồ sơ để thẩm định và phê duyệt; 

b) Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định và ban hành chương trình đào tạo 

- Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thẩm định chương trình đào tạo. Hội 
đồng thẩm định chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập có 
9 thành viên gồm các nhà khoa học có chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực của 
chương trình đào tạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan; 

- Hội đồng thẩm định chuyên môn có trách nhiệm thẩm định mức độ cần 
thiết, tính khả thi của đề án và khối lượng, mục tiêu, nội dung của chương trình 
đào tạo;  

- Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành chương trình nếu đề án được hội 
đồng thẩm định chuyên môn cấp Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua;  

- Đại học Quốc gia Hà Nội chấm dứt việc xử lí hồ sơ đăng kí mở chuyên 
ngành đào tạo và không ban hành chương trình đào tạo trong trường hợp đề án 
không được hội đồng thẩm định chuyên môn thông qua hoặc đơn vị đào tạo 
không hoàn thiện đề án trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hội đồng thẩm định cấp 
Đại học Quốc gia Hà Nội họp; 

c) Thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và giao nhiệm vụ đào tạo 

- Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng đào 
tạo theo các quy định tại Điều 15 của Quy chế này. Hội đồng thẩm định điều 
kiện do Ban Đào tạo làm đầu mối phối hợp với các ban chức năng và các đơn vị 
liên quan, có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế, báo cáo để 
Giám đốc xem xét quyết định giao nhiệm vụ đào tạo cho đơn vị; 

- Đại học Quốc gia Hà Nội chấm dứt việc xử lí hồ sơ đăng kí mở chuyên 
ngành đào tạo và không giao nhiệm vụ đào tạo trong trường hợp đề án không 
được hội đồng thẩm định điều kiện thông qua hoặc đơn vị đào tạo không hoàn 
thiện các điều kiện mở chương trình đào tạo trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hội 
đồng thẩm định điều kiện họp hoặc đơn vị không có đủ điều kiện thực hiện các 
nội dung đã nêu trong đề án. 
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2. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác 
nước ngoài cấp bằng, quy trình thực hiện như sau: 

a) Đơn vị đào tạo lựa chọn đối tác, xây dựng đề án đào tạo liên kết quốc tế 
trình Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt; 

b) Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án và giao 
nhiệm vụ đào tạo: 

- Ban Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ; thẩm định nội dung chương 
trình đào tạo liên kết quốc tế; 

- Ban Quan hệ Quốc tế thẩm định tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài; 

- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục thẩm định văn bản kiểm định chất 
lượng và thứ hạng của đối tác nước ngoài; 

- Ban Kế hoạch Tài chính thẩm định các điều kiện về cơ sở vật chất, tài 
chính cho công tác đào tạo; 

- Họp Hội đồng thẩm định đề án và giao nhiệm vụ đào tạo; 

- Ban Đào tạo tổng hợp kết luận của cuộc họp Hội đồng thẩm định và kết 
quả thẩm định, trình Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định phê duyệt 
đề án và giao nhiệm vụ đào tạo. 

Điều 18. Quy trình cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo  

1. Hàng năm, khi có nhu cầu, đơn vị đào tạo đề nghị cập nhật, điều chỉnh 
chương trình đào tạo sau đại học của đơn vị mình. Quy trình cập nhật, điều 
chỉnh các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng 
cấp bằng được thực hiện như sau: 

a) Cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo 

- Đơn vị triển khai đào tạo chuyên ngành (Khoa chuyên môn của trường 
trường đại học thành viên, tổ bộ môn (hoặc bộ phận chuyên môn) của viện, khoa 
và trung tâm) tổ chức đề xuất cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo và đề 
cương môn học của các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị họp thẩm định chương trình 
cập nhật, điều chỉnh; 
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- Thủ trưởng đơn vị trình Đại học Quốc gia Hà Nội hồ sơ để thẩm định và 
ban hành. Trong hồ sơ đề nghị cần nêu rõ những nội dung cập nhật, điều chỉnh, 
số tín chỉ, tỉ lệ điều chỉnh so với chương trình đào tạo hiện hành; 

b) Thẩm định và ban hành chương trình đào tạo 

- Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thẩm định chương trình đào tạo; 

- Nếu nội dung cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo có tỉ lệ dưới 
20% so với chương trình đào tạo hiện hành, Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định 
và quyết định ban hành chương trình đào tạo cập nhật, điều chỉnh; 

- Nếu nội dung cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo từ 20% trở lên 
so với chương trình đào tạo hiện hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức họp hội 
đồng thẩm định chuyên môn và quyết định ban hành chương trình đào tạo cập 
nhật, điều chỉnh như đối với các chương trình mở mới quy định tại Điểm b, 
Khoản 1, Điều 17 của Quy chế này. 

2. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác 
nước ngoài cấp bằng, việc cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo do đối tác 
nước ngoài quy định và phải thông báo cho đơn vị liên kết, báo cáo Đại học 
Quốc gia Hà Nội phê duyệt trước khi tổ chức tuyển sinh 3 tháng. 

Điều 19.  Đình chỉ tuyển sinh chương trình đào tạo  

1. Đơn vị đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ, trình độ tiến sĩ khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây: 

a) Không bảo đảm một trong các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo trình 
độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ quy định tại Điều 15, Điều 16, Quy chế này; 

b) Không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp; 

c) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm đã được phép đào tạo;  

d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành 
chính ở mức độ phải đình chỉ; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định đình chỉ tuyển sinh, 
trong đó nêu rõ lí do đình chỉ tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện 
pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của học viên, giảng viên. 
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3. Sau khi khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh, 
đơn vị đào tạo có thể đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết 
định cho phép tuyển sinh trở lại. 

Điều 20.  Thu hồi quyết định giao nhiệm vụ đào tạo 

1. Đơn vị đào tạo bị thu hồi quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ 
thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có hành vi gian lận để được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành 
trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lí, tổ chức, đào tạo các chuyên 
ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 

c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh chuyên ngành đào tạo mà không khắc 
phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh; 

d) Không đạt tiêu chuẩn tại các kì kiểm định chất lượng theo quy định của 
Đại học Quốc gia Hà Nội; 

e) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành 
chính ở mức độ phải thu hồi; 

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  

2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thu hồi nhiệm vụ đào 
tạo, trong đó nêu rõ lí do thu hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của 
học viên, giảng viên. 

  

Chương III 

TUYỂN SINH 

Điều 21.  Chỉ tiêu tuyển sinh 

1. Trước 30 tháng 6 hàng năm, căn cứ vào năng lực đào tạo của đơn vị, 
nhu cầu của xã hội và khả năng có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp, 
đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh của từng chuyên ngành, 
từng hình thức đào tạo với chương trình đào tạo tương ứng cho năm học tiếp 
theo, báo cáo và đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. 


